CÂU 15: Khởi nghĩa từng phần từ tháng 3 → 8/1945
 (Cao trào kháng Nhật cứu nước)
Học sinh cần nắm: Hoàn cảnh dẫn đến cao trào chống Nhật và Bản chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”, ý nghĩa của Cao trào
· Hoàn cảnh:
      + Ở châu Âu: đầu 1945, Đức sắp sửa bại trận.
      + Ở châu Á: Nhật cũng bị Đồng minh giáng những đòn nặng nề.
      + Ở Đông Dương: Pháp đang chờ Đồng minh vào để giúp đánh Nhật.
        => Mâu thuẩn Nhật - Pháp gay gắt → Ngày 9/3/1945 Nhật đảo chính Pháp. Nhật tuyên bố “giúp các dân tộc Đông Dương xây dựng nền độc lập”, dựng Chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim, Bảo Đại làm Quốc trưởng, nhưng thực chất là độc chiếm Đông Dương.
· Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”:
               Ngày 12/3/1945 Ban thường vụ Trung ương Đảng họp và ra chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”, xác định:
      + Kẻ thù chính là phát xít Nhật.
      + Thay khẩu hiệu: đánh đuổi Pháp - Nhật bằng đánh đuổi phát xít Nhật.
      + Hình thức đấu tranh: từ bãi công, bãi thị, vũ trang du kích, khởi nghĩa từng phần, chuyển sang tổng khởi nghĩa khi có điều kiện.
      + Quyết định phát động một cao trào kháng Nhật cứu nước.
· Diễn biến:
      + Ở Bắc kì: Hội nghị quân sự Bắc kì họp (15/4/1945) đã thống nhất các lực lượng vũ trang (Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân và Cứu quốc quân) thành Việt Nam giải phóng quân (5/1945). Đến tháng 6/1945, thành lập khu giải phóng Việt Bắc (là căn cứ địa chính và là hình ảnh thu nhỏ của nước VN Dân chủ Cộng hòa sau này).
      + Ở Trung kì: nổi bật là khởi nghĩa của tù chính trị Ba Tơ (Quảng Ngãi).
      + Ở Nam kì: Việt Minh hoạt động mạnh ở Mĩ Tho và Hậu Giang.
         Ngoài ra còn có phong trào “phá kho thóc, giải quyết nạn đói” ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ.
· Ý nghĩa: là cao trào tiền khởi nghĩa, chuẩn bị cho thắng lợi cách mạng tháng 8/1945.


15/. Cao trào chống Nhật (3/1945 - 8/1945):
      Câu 125: Đầu năm 1945, sự kiện tạo nên cuộc khủng hoảng sâu sắc ở Đông Dương là
          A. Nhật đảo chính Pháp.                                     B. quân Anh vào miền Nam Việt Nam. 
          C. Pháp đảo chính Nhật.                                     D. Quân Nhật vào miền Bắc Việt Nam.
Câu 126: Vì sao Nhật bất ngờ làm cuộc đảo chính hất cẳng Pháp ra khỏi Đông Dương vào đêm 9 tháng 3 năm 1945?
          A. Để tránh khi quân Đồng minh vào Đông Dương, Pháp sẽ dựa vào để đánh Nhật.
          B. Phe phát xít đang thua to và nước Pháp đã được giải phóng.
          C. Pháp không thực hiện đúng những điều khoản đã kí với Nhật.
          D. Nhật bị Đồng minh đánh bại nên trả thù Pháp.
      Câu 127: Sau khi hất cẳng Pháp phát xít Nhật đã
          A. bòn rút tiền của và đàn áp những người cách mạng Việt Nam.
          B. dựng chính phủ tay sai và đàn áp cách mạng Việt Nam.
          C. tuyên bố giúp Đông Dương xây dựng độc lập, nhưng thực chất độc chiếm Đông Dương.
          D. dựng chính phủ tay sai và tuyên bố các dân tộc Đông Dương đã được độc lập.
Câu 128: Sau cuộc đảo chính ngày 9/3/1945, Bảo Đại có danh hiệu gì?
    A. Thủ tướng.              B. Quốc trưởng.             C. Tổng thống.           D. Cố vấn tối cao.
Câu 129: Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” (12/3/1945) được Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra ngay sau khi (MH19)
    A. Nhật đảo chính Pháp ở Đông Dương.              
    B. Nhật tiến vào chiếm đóng Đông Dương.
    C. Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện.
	 D. chiến tranh Thái Bình Dương bùng nổ.
Câu 130: “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” (12/3/1945) là bản chỉ thị của (MH18)
    A. Tổng bộ Việt Minh.
    B. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương.
    C. Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương.
    D. Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc.
Câu 131: Kẻ thù chính của nhân dân Việt Nam sau khi Nhật đảo chính Pháp (9/3/1945) là (TN18) (TN 20)
    A. phát xít Nhật.                                                             B. đế quốc Pháp.
    C. đế quốc Pháp và tay sai.                                            D. đế quốc Pháp- Nhật.
Câu 132: Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” đã xác định kẻ thù duy nhất và trước mắt của dân tộc ta là
    A. phát xít Nhật.                                                  B. thực dân Pháp.
    C. bọn tay sai của Nhật.                                      D. phát xít Nhật và bọn tay sai.
Câu 133: Sau khi Nhật đảo chính Pháp (9/3/1945), Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra khẩu hiệu nào sau đây? (TN19) (TN 20)
    A. “Đánh đổ phong kiến”.                                   B. “Đánh đuổi phản động thuộc địa”.
    C. “Đánh đuổi thực dân Pháp”.                           D. “Đánh đuổi phát xít Nhật”.
Câu 134: Khẩu hiệu “Đánh đuổi Nhật - Pháp” được thay bằng khẩu hiệu “Đánh đuổi phát xít Nhật” được nêu ra trong:
        A. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng (9/3/1945).
        B. Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”.
        C. Hội nghị toàn quốc của Đảng (từ 14 đến 15/8/1945).
        D. Đại hội Quốc dân Tân Trào (từ 16 đến 17/8/1945).
       Câu 135: Bản chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” của BanThường vụ Trung ương Đảng (12/3/1945) đã xác định hình thức đấu tranh của cách mạng là
          A. chuyển sang đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang.
          B. chuyển sang khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền.
          C. từ bãi công, bãi thị, vũ trang du kích, chuyển sang tổng khởi nghĩa khi có điều kiện.
          D. chuyển sang thời kì khởi nghĩa từng phần giành chính quyền từng bộ phận.
       Câu 136: Hội nghị quân sự Bắc kì (15/4/1945) quyết định những vấn đề gì?
           A. Thành lập đội Việt Nam truyên truyền giải phóng quân.
           B. Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.
           C. Thống nhất các lực lượng vũ trang thành Việt Nam giải phóng quân.
           D. Thành lập khu giải phóng Việt Bắc.
Câu 137: Đội Việt Nam giải phóng quân ra đời trên cơ sở kết hợp các lực lượng nào?
         A. Đội đu kích Bắc Sơn và đội du kích Thái Nguyên.
         B. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân và đội du kích Bắc Sơn. 
         C. Đội du kích Ba Tơ và đội Cứu quốc quân.
         D. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân và đội Cứu quốc quân.
      Câu 138: Việc thành lập khu giải phóng Việt Bắc (6/1945) có ý nghĩa như thế nào?
         A. Đánh dấu việc thành lập chính quyền cách mạng lâm thời ở nước ta.
         B. Việt Bắc trở thành một căn cứ địa của cách mạng, chính quyền lâm thời được thành lập.
         C. Việt Bắc trở thành thủ đô của Chính phủ lâm thời.
         D. Việt Bắc trở thành căn cứ của cả nước và là hình ảnh thu nhỏ của nước Việt Nam mới.
Câu 139: Đội du kích được thành lập ở Quảng Ngãi trong thời kì khởi nghĩa từng phần là
    A. khởi nghĩa ở Nam kì.	                                      B. khởi nghĩa BaTơ.
    C. khởi nghĩa Bắc Sơn.	                                      D. khởi nghĩa Hà Nội.
Câu 140: Trong khởi nghĩa từng phần (từ tháng 3 đến tháng 8/1945), nhân dân Việt Nam ở Bắc kì và Bắc Trung kì thực hiện khẩu hiệu (TN19)
    A. “Phá kho thóc, giải quyết nạn đói”.                   B. “Người cày có ruộng”.
    C. “Tăng gia sản xuất”.                                         D. “Không một tấc đất bỏ hoang”.
Câu 141: Trong khởi nghĩa từng phần (từ tháng 3 đến giữa tháng 8/1945), nhân dân Việt Nam đã thực hiện phong trào nào sau đây? (TN 20). (Có 1 đề hỏi và đáp án giống vậy.)
   A. Phá kho thóc, giải quyết nạn đói.                  B. Chấn hưng nội hóa, bài trừ ngoại hóa.
   C. Chống độc quyền cảng Sài Gòn.                   D. Chống độc quyền xuất cảng lúa gạo.

CÂU 16: Cách mạng tháng 8/1945.
Học sinh cần nắm: Hoàn cảnh dẫn đến Cách mạng tháng 8/1945. Ý nghĩa lịch sử và Nguyên nhân thành công của cuộc cách mạng.
· Hoàn cảnh (Nguyên nhân):
      + Ngày 15/8/1945, Nhật đầu hàng đồng minh. Quân Nhật ở Đông Dương rệu rã, chính phủ Trần Trọng Kim hoang mang. Điều kiện thuận lợi cho Tổng khởi nghĩa đã đến.
      + Ngay từ ngày 13/8/1945, Trung ương Đảng và Việt Minh đã phát lệnh Tổng khởi nghĩa và thành lập Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc, ra bản “Quân lệnh số 1”.
      + Từ 14 - 15/8/1945, Hội nghị toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào, quyết định phát động Tổng khởi nghĩa và thông qua những vấn đề về đối nội, đối ngoại sau khi giành chính quyền.
      + Từ 16 - 17/8/1945, Đại hội quốc dân họp ở Tân Trào đã tán thành chủ trương Tổng khởi nghĩa của Đảng, thành lập Ủy ban giải phóng dân tộc do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch và thông qua 10 chính sách của Việt Minh. 
· Diễn biến:
      + Chiều 16/8/1945, Giải phóng quân do Võ Nguyên Giáp chỉ huy từ Tân Trào tiến về giải phóng thị xã Thái Nguyên.
      + Tính đến 18/8/1945, có 4 tỉnh giành chính quyền sớm là: Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam.
      + Ngày 19/8 giành chính quyền ở Hà Nội, 23/8 ở Huế và 25/8 ở Sài Gòn.
      + Ở nhiều nơi khác, nhân dân cũng nổi dậy giành chính quyền. Đến 28/8/1945, Tổng khởi nghĩa đã thắng lợi trong cả nước. 
· Ý nghĩa lịch sử:
      + Tạo ra bước ngoặt lớn trong lịch sử dân tộc: phá tan xiềng xích nô lệ của Pháp - Nhật và phong kiến, lập nên nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
      + Mở ra kỉ nguyên mới của dân tộc: độc lập, tự do và nhân dân nắm chính quyền được làm chủ đất nước.
      + Đưa Đảng Cộng sản Đông Dương trở thành Đảng cầm quyền, để chuẩn bị điều kiện cho những thắng lợi tiếp theo.
      + Góp phần vào thắng lợi của cuộc chiến tranh chống phát xít; cổ vũ các dân tộc thuộc địa đấu tranh tự giải phóng.
· Nguyên nhân thắng lợi: (chủ quan và khách quan)
      + Do sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Đông Dương, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh (quan trọng).
      + Do dân tộc Việt Nam có truyền thống yêu nước và đấu tranh giải phóng dân tộc.
      + Do có quá trình chuẩn bị lâu dài, chu đáo, rút kinh nghiệm qua đấu tranh, cùng sự quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân ta.
      + Thất bại của phát xít Nhật, đã tạo thời cơ thuận lợi cho nhân dân ta khởi nghĩa thành công.
 * Thêm:
    + Mốc thời gian thắng lợi trong Cách mạng tháng Tám: (15 ngày: từ 14/8 -> 28/8/1945).
    + Hai Tỉnh giành chính quyền muộn nhất là: Đồng Nai Thượng và Hà Tiên.
    + Ngày 30/8/1945, vua Bảo Đại thoái vị, chế độ phong kiến Việt Nam sụp đổ.
    + Thời cơ là: Đức bại, Nhật hàng.  
    + Thời cơ “ngàn năm có một” chỉ tồn tại trong thời gian khi Nhật bị đánh bại (14/8/1945) đến trước khi Đồng minh vào Đông Dương (đầu tháng 9/1945).
    + Khi Đồng minh (Anh - Pháp - Trung Hoa dân quốc) chưa vào Đông Dương, ta đã kịp thời phát động Tổng khởi nghĩa nên đã giành thắng lợi nhanh và ít đổ máu.
    + Phương pháp đấu tranh trong cách mạng tháng Tám: chính trị chủ yếu

16/. Cách mạng tháng 8/1945:
Câu 142: Thời cơ “ngàn năm có một” đã đến với cách mạng nước ta vào thời điểm nào trong năm 1945? 
    A. Tháng 5/1945, phát xít Đức đầu hàng, chiến tranh kết thúc ở châu Âu.
    B. Ngày 6/8/1945, Mĩ ném bom nguyên tử xuống thành phố Hirôsima của Nhật Bản.
    C. Ngày 9/8/1945, Liên Xô tiêu diệt hơn 1 triệu quân Quan Đông của Nhật Bản.
    D. Ngày 15/8/1945, Nhật Bản đầu hàng Đồng minh.
Câu 143: Thời cơ “ngàn năm có một” để nhân dân Việt Nam Tổng khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945 kết thúc khi (TN18)
    A. quân Đồng minh vào Đông Dương giải giáp quân đội Nhật.
    B. thực dân Pháp bắt đầu nổ súng xâm lược trở lại việt Nam.
    C. Nhật cùng thực dân Anh chống phá chính quyền cách mạng.
    D. Nhật giao Đông Dương cho quân Trung Hoa Dân quốc.
Câu 144: Ngày 13/8/1945, Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt minh thành lập Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc khi
        A. Đảng ta nhận được những thông tin về việc phát xít Nhật sắp đầu hàng.
        B. phát xít Nhật chính thức đầu hàng Đồng minh không điều kiện.
        C. Chính phủ thân Nhật, Trần Trọng Kim lâm vào khủng hoảng.
        D. Hội đồng tối cao chiến tranh và Nội các Nhật Bản họp thông qua quyết định đầu hàng.
       Câu 145: Hội nghị toàn quốc của Đảng họp từ ngày 14 đến 15/8/1945 đã quyết định những vấn đề gì?
          A. Khởi nghĩa từng phần, tiến tới giành chính quyền trong cả nước.
          B. Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.
          C. Khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn.
          D. Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước, trước khi quân Đồng minh vào.
    Câu 146: Hội nghị toàn quốc của Đảng (8/1945) đã có quyết định quan trọng gì?
        A. Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu.
        B. Quyết định khởi nghĩa tại Hà Nội.
        C. Tổng khởi nghĩa và thông qua vấn đề về đối nội, đối ngoại sau khi giành chính quyền.
        D. Thống nhất hai lực lượng vũ trang thành Việt Nam Giải phóng quân.
Câu 147: Các đại biểu đều nhất trí tán thành quyết định Tổng khởi nghĩa, thông qua 10 chính sách của Việt minh, lập Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam (tức Chính phủ lâm thời) do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu, đó là quyết định của
        A. Hội nghị toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào (15/8/1945).
        B. Đại hội Quốc dân ở Tân Trào (16/8/1945).
        C. Đại hội Đảng lần thứ I ở Ma cao (Trung Quốc) năm 1935.
        D. Hội nghị Quân sự Bắc Kì (4/1945).
Câu 148: Chiều ngày 16/8/1945 theo lệnh của Ủy ban khởi nghĩa, giải phóng quân do Võ Nguyên Giáp chỉ huy, xuất phát từ Tân Trào về giải phóng tỉnh nào?
    A. Giải phóng thị xã Cao Bằng.	                            B. Giải phóng thị xã Thái Nguyên.
    C. Giải phóng thị xã Tuyên Quang.	                 D. Giải phóng Hà Nội.
Câu 149:  Bốn tỉnh giành được chính quyền sớm nhất trong cả nước là
         A. Hà Nội, Bắc Giang, Huế, Sài Gòn.
         B. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam.
         C. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Nội, Huế.  
         D. Hà Nội, Sài Gòn, Hà Tĩnh, Quảng Nam.
Câu 150: Chọn một sự kiện không đồng nhất trong các sự kiện sau đây
          A. Khởi nghĩa Ba Tơ (13/3/1945).                          B. Khởi nghĩa ở Hà Nội (19/8/1945).
[bookmark: _GoBack]          C. Khởi nghĩa ở Huế (23/8/1945).                          D. Khởi nghĩa ở Sài Gòn (25/8/1945).      
Câu 151: Trong Cách mạng tháng Tám năm 1945, việc khởi nghĩa giành thắng lợi ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn có ý nghĩa  
    A. Tạo điều kiện cho các tỉnh miền Nam giành chính quyền.
    B. Tạo điều kiện cho các tỉnh miền Trung giành chính quyền.
    C. Tạo điều kiện cho các tỉnh miền Bắc giành chính quyền.
    D. Tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương trong cả nước giành chính quyền.
      Câu 152: Những địa phương giành chính quyền muộn nhất trong cả nước là
          A. Sài Gòn.                                                               B. Đồng Nai Thượng và Hà Tiên.
          C. Châu Đốc và Hà Tiên.                                          D. Vĩnh Long và An Giang.
      Câu 153: Ngày Tổng khởi nghĩa thắng lợi trong Cách mạng tháng Tám được tính từ
          A. từ ngày 13 đến ngày 27/8/1945.                           B. từ ngày 14 đến ngày 28/8/1945.
          C. từ ngày 15 đến ngày 29/8/1945.                           D. từ ngày 16 đến ngày 30/8/1945.
Câu 154: Ngày 30/8/1945, vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị là sự kiện đánh dấu (MH19)
    A. nhiệm vụ dân tộc của cách mạng hoàn thành.
    B. nhiệm vụ dân chủ của cách mạng hoàn thành.
    C. chế độ phong kiến Việt Nam sụp đổ.
    D. Tổng khởi nghĩa thắng lợi trên cả nước.
Câu 155: Ngày 30/8/1945 ghi dấu sự kiện lịch sử nào trong Cách mạng tháng Tám 1945? (Hay: Sự kiện đánh dấu chấm dứt chế độ phong kiến ở Việt Nam là)
          A. Cách mạng tháng Tám thành công trong cả nước.
          B. Tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở Sài Gòn.
          C. Vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị.
          D. Cách mạng tháng Tám giành thắng lợi ở Hà Nội.
       Câu 156: Cách mạng tháng Tám thắng lợi trên thực tế nhân dân ta giành chính quyền từ tay bọn nào?
          A. Pháp - Nhật và bọn phong kiến tay sai.                  B. Pháp và bọn phong kiến tay sai.
          C. Bọn phong kiến tay sai.                                          D. Bọn phát xít Nhật và tay sai. 
Câu 157: Cách mạng tháng Tám năm 1945 nổ ra dưới hình thức nào? 
    A. Khởi nghĩa giành chính quyền.                         B. Bãi công giành chính quyền.
    C. Biểu tình giành chính quyền.                            D. Tổng khởi nghĩa giành chính quyền.
Câu 158: Phương pháp đấu tranh cơ bản trong Cách mạng tháng Tám 1945 là gì?
          A. Đấu tranh vũ trang.	                                       B. Đấu tranh bạo lực.
          C. Đấu tranh chính trị.	                                       D. Đấu tranh ngoại giao.
      Câu 159: Lực lượng chính trị có vai trò như thế nào đối với thành công của cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam? (MH18)
    A. Lực lượng xung kích trong Tổng khởi nghĩa.
    B. Quyết định thắng lợi của Tổng khởi nghĩa.
    C. Lực lượng nòng cốt trong Tổng khởi nghĩa.
    D. Hổ trợ lực lượng vũ trang giành chính quyền.
Câu 160: Lực lượng vũ trang có vai trò như thế nào trong Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?
	A. Nòng cốt, quyết định thắng lợi. 	B. Quan trọng nhất đưa đến thắng lợi. 
	C. Đông đảo, quyết định thắng lợi. 	D. Xung kích, hỗ trợ lực lượng chính trị.
Câu 161: Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã phá tan ách thống trị của kẻ thù nào trong suốt 80 năm? 
    A. Pháp - Nhật.                                                      B. Phát xít Nhật.
    C. Thực dân Pháp.                                                D. Chính quyền phong kiến tay sai. 
Câu 162: Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945 mở ra kỉ nguyên mới của dân tộc là
    A. kỉ nguyên độc lập, tự do và đi lên chủ nghĩa xã hội.
    B. dân tộc Việt Nam tham gia vào mọi hoạt động của quốc tế, làm thay đổi bản đồ quốc tế.
    C. kỉ nguyên độc lập, tự do, nhân dân lao động làm chủ đất nước.
    D. từ đây, nhân dân Việt Nam bước lên đài vinh quang, sánh vai các cường quốc năm châu.
Câu 163: Sự kiện nào đánh dấu Đảng Cộng sản Đông Dương chính thức trở thành Đảng cầm quyền ở Việt Nam?
A. Tổng khởi nghĩa tháng Tám thành công (1945).
B. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1/1930).
C. Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa I thành công (1/1946).
    D. Các Xô viết được thành lập ở Nghệ An - Hà Tĩnh (1930 - 1931).
Câu 164: Ý nghĩa quốc tế của Cách mạng tháng Tám 1945 ở Việt Nam là
          A. trụ cột trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít, làm suy yếu chủ nghĩa đế quốc.
          B. đi đầu trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít, làm suy yếu chủ nghĩa đế quốc.
          C. góp phần vào chiến thắng chủ nghĩa phát xít, cổ vũ các dân tộc thuộc địa.
          D. góp phần cổ vũ cuộc đấu tranh của công nhân ở các nước tư bản.
Câu 165: Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công ảnh hưởng như thế nào đến phong trào cách mạng thế giới? 
    A. Cổ vũ mạnh mẽ phong trào cách mạng thế giới.
    B. Làm sụp đổ hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân.
    C. Tăng cường tình đoàn kết giữa các nước thuộc địa.
    D. Đưa đến sự ra đời của một tổ chức cách mạng thế giới.
Câu 166: Nội dung nào sau đây không phải là ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám 1945?
	A. Cổ vũ mạnh mẽ các dân tộc thuộc địa đấu tranh tự giải phóng mình.
	B. Phá tan xiềng xích nô lệ của Pháp Nhật và phong kiến, đem lại độc lập tự do cho dân tộc.
	C. Buộc Pháp công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.
	D. Mở ra một kỉ nguyên mới: độc lập, tự do và nhân dân nắm chính quyền.
Câu 167: Nguyên nhân cơ bản quyết định thắng lợi Cách mạng tháng Tám 1945 là gì?
          A. Dân tộc Việt Nam có truyền thống yêu nước và đấu tranh kiên cường bất khuất.
          B. Sự quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân ta.
          C. Sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Đông Dương, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.
          D. Có hoàn cảnh thuận lợi: Đức bại (5/1945), Nhật đầu hàng (15/8/1945).
Câu 168: Chiến thắng của lực lượng Đồng minh trong cuộc chiến tranh chống phát xít đã có tác dụng như thế nào đối với Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 của nhân dân ta?
    A. Cổ vũ tinh thần.                                            B. Tạo niềm tin. 
    C. Tạo thời cơ.                                                  D. Tạo thế chủ động.
Câu 169: Đối với cách mạng Việt Nam, việc phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện (8/1945) đã (TN19)
    A. mở ra thời kì trực tiếp vận động giải phóng dân tộc.
    B. tạo điều kiện thuận lợi cho khởi nghĩa từng phần.
    C. tạo cơ hội cho quân Đồng minh hỗ trợ nhân dân khởi nghĩa.
    D. tạo điều kiện khách quan thuận lợi cho tổng khởi nghĩa.
Câu 170: Để có được thắng lợi nhanh chóng và ít đổ máu trong Cách mạng tháng Tám năm 1945, nhân dân ta đã trãi qua các cuộc tập dượt, các phong trào 
    A. 1930- 1931, 1932- 1935, 1936- 1939.              B. 1930- 1931, 1932- 1936, 1936- 1945.
    C. 1930- 1931, 1936- 1939, 1939- 1945.              D. 1930- 1931, 1932- 1935, 1939- 1945.

CÂU 17: Nước VN Dân chủ Cộng hòa (2/9/1945)
Học sinh cần nắm: Hoàn cảnh dẫn đến sự thành lập Nước VN Dân chủ Cộng hòa (2/9/1945) và nội dung của Bản Tuyên ngôn Độc lập
· Sự thành lập:
      + Ngày 25/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng từ Tân Trào về Hà Nội.
      + Ngày 28/8/1945, Ủy ban giải phóng dân tộc cải tổ thành Chính phủ lâm thời.
      + Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, thay mặt Chính phủ lâm thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố trước toàn thể quốc dân và thế giới nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập.
· Nội dung cơ bản của Tuyên ngôn Độc lập: (viết ở số 48 phố Hàng Ngang, Hà Nội)
              “Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị…..
              Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy.”

17/. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (2/9/1945):
Câu 171: Ngay sau khi từ Tân Trào về Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã
          A. soạn thảo Tuyên ngôn Độc lập và chuẩn bị cho Chính phủ lâm thời ra mắt.
          B. đọc Tuyên ngôn Độc lập và ra mắt Chính phủ lâm thời .
          C. chuẩn bị tiếp đón quân Đồng minh vào giải giáp quân phát xít Nhật.
          D. đón tiếp quân Đồng minh vào giải giáp quân phát xít Nhật.
Câu 172: Bác Hồ viết Tuyên ngôn Độc lập tại đâu?
    A. Số nhà 48 phố Hàng Ngang- Hà Nội.             B. Số nhà 48 phố Hàng Quạt- Hà Nội.
    C. Số nhà 48 phố Hàng Buồm- Hà Nội.              D. Số nhà 84 phố Hàng Ngang- Hà Nội.
      Câu 173: Để chuẩn bị đón quân Đồng minh vào Việt Nam giải giáp quân phát xít Nhật, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề nghị cải tổ Ủy ban giải phóng dân tộc thành
          A. Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
          B. Chính quyền cách mạng công- nông- binh.
          C. Chính phủ nhân dân của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
          D. Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Câu 174: Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh (TN19)
    A. đọc bản Tuyên ngôn Độc lập.                        B. phát lệnh Tổng khởi nghĩa.
    C. công bố Chỉ thị Toàn dân kháng chiến.         D. đọc Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.       
Câu 175: Nội dung chính yếu của bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 là 
    A. tuyên bố sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
    B. khẳng định sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân, phong kiến.
    C. khẳng định quyền được hưởng tự do, độc lập của dân tộc Việt Nam.
    D. nêu rõ quyết tâm giữ vững nền độc lập, tự do của nhân dân Việt Nam.

